
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

0 0 0 0
Độc chất học 

TY

Độc chất học 

TY

Độc chất học 

TY

Độc chất học 

TY

Độc chất 

học TY

Độc chất học 

TY
0 0 0 0

0 0 0 0 C.Lan C.Lan C.Lan C.Lan C.Lan C.Lan 0 0 0 0

0 0 0 0 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 0 0 0 0

0 0 0 0 0378302430 0378302430 0378302430 0378302430 0378302430 0378302430 0 0 0 0

0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

Văn hóa 

DN& đạo 

T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm

P.12 P.12 P.12 P.12 P.12 P.12 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27

0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

0 0 0 0 Nội khoa 1 Nội khoa 1 Nội khoa 1 Nội khoa 1 Nội khoa 1 Nội khoa 1 0 0 0 0

0 0 0 0 T.Sơn T.Sơn T.Sơn T.Sơn T.Sơn T.Sơn 0 0 0 0

0 0 0 0 P.07 P.07 P.07 P.07 P.07 P.07 0 0 0 0

0 0 0 0 0982957867 0982957867 0982957867 0982957867 0982957867 0982957867 0 0 0 0

0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE

Hệ thống TT 

KE
0 0 0 0 0

C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà C.Hà 0 0 0 0 0

P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 P.25 0 0 0 0 0

0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0969817010 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0
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PHÂN HIỆU NINH THUẬN
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 41 NĂM 2022
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T3 (11/10/2022) T5 (13/10/2022)

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv

Kế toán TM-

Dv
0 0 0 0 0

C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy C.Thủy 0 0 0 0 0

P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 0 0 0 0 0

0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0972359411 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

Tín dụng 

ngân hàng
0 0 0

Tín dụng 

ngân hàng

Quản trị rủi 

ro

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

Văn hóa 

DN& đạo 

đức KD*

C.Diễm 0 0 0 C.Diễm T.Ly T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm T.Liêm

P.22 0 0 0 P.14 P.14 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27

0932023234 0 0 0 0932023234 0941688499 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637 0919103637

nt 0 0 0 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử
0 0 0 0 Giống ĐV 1 Giống ĐV 1 Giống ĐV 1 Giống ĐV 1

T.Trí T.Trí T.Trí T.Trí T.Trí T.Trí 0 0 0 0 T.Khánh T.Khánh T.Khánh T.Khánh

P.11 P.11 P.11 P.11 P.11 P.11 0 0 0 0 P.26 P.26 P.26 P.26

0902605601 0902605601 0902605601 0902605601 0902605601 0902605601 0 0 0 0 0907392832 0907392832 0907392832 0907392832

nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 nt nt nt nt

Xác suất TK 0
Kỹ năng 

ggiao tiếp

Chủ nghĩa 

XHKH
0 Kế toán TC1 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Sơn 0 C.Xuyến C.Hà 0 C.Trúc 0 0 0 0 0 0 0 0

P.23 0 P.22 P.23 0 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0

0919061599 0 0915327908 0947421782 0 0908858487 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng

Phong thủy 

ứng dụng
0 0

T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh T.Linh 0 0

P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 P.21 0 0

0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0918342212 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Cơ lưu chất Cơ lưu chất Cơ lưu chất Cơ lưu chất Cơ lưu chất Cơ lưu chất

0 0 0 0 0 0 0 0 T.Quyền T.Quyền T.Quyền T.Quyền T.Quyền T.Quyền

0 0 0 0 0 0 0 0 P.11 P.11 P.11 P.11 P.11 P.11

0 0 0 0 0 0 0 0 0787616228 0787616228 0787616228 0787616228 0787616228 0787616228

0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

Academic 

Speaking
0 Tin học ĐC

Academic 

Listening

Academic 

reading
0 Tin học ĐC 0

Academic 

Listening

Academic 

reading
0 0 0 0

C.Châu 0 C.Oanh C.Na T.Phước 0 C.Oanh 0 C.Na T.Phước 0 0 0 0

P.07 0 P.Máy P.22 P.27 0 P.Máy 0 P.12 P.25 0 0 0 0

0988219552 0 0903765254 0984115565 0916818099 0 0903765254 0 0984115565 0916818099 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt 0 nt 0 nt nt 0 0 0 0

0 Khởi nghiệp 0
Chủ nghĩa 

XHKH
Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC Sinh hóa ĐC

Chăn nuôi 

ĐC

Chăn nuôi 

ĐC

Chăn nuôi 

ĐC

Chăn nuôi 

ĐC

0 T.M.Tuấn 0 C.Hà C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương C.Phương C.Phụng C.Phụng C.Phụng C.Phụng

0 P.23 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.25 P.25 P.25 P.25

0 0938489681 0 0947421782 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0902689963 0909212389 0909212389 0909212389 0909212389

0 nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Đấu tranh 

sinh học

Đấu tranh 

sinh học

Đấu tranh 

sinh học

Đấu tranh 

sinh học

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng T.Hoàng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0916879098 0916879098 0916879098 0916879098

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luật kinh tế Luật kinh tế Luật kinh tế Luật kinh tế

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Đằng T.Đằng T.Đằng T.Đằng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 P.22 P.22 P.22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0933033790 0933033790 0933033790 0933033790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân

Sinh hoạt 

công dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.CTSV C.Xuyến C.Hà C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường P. Hội trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2022

Nguyễn Thị Vân Anh
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     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

Võ Phúc Anh Duy

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP
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